
Họ và tên : ......................................
ĐỀ SỐ 5
	
	Bài 1 : a).Viết số thích hợp vào chỗ trống : 

Số liền trước của số 21:  ……..                        Số liền sau của số 59:………..
Số liền trước của số 39:  ……..                        Số liền sau của số 30:………..
b). Khoanh vào số lớn nhất : 


75
; 
58
;
92
;
87

c). Viết các số : 47   ;   39   ;   41   ;   29  theo thứ tự từ bé đến lớn : 


………………………………………………………………………..

 Bài 2 :    Viết  số thích hợp vào ô trống : 

                           + 20                       – 10 



                      – 8                     + 5

Bài 3 :    a). Đặt tính rồi tính : 


  24 + 35 

      67 – 54 

        73 + 21 
          98 – 97 

 
...................         ......................          ......................             ...................


...................         ......................          ......................             ...................


...................         ......................          ......................              ...................

b). Tính :  32  +  5 – 13 = .......................;                 76  –  4  + 4   = ..............


             30cm + 4cm =  ......................
;
18cm – 8cm  =  ........................

	
	     
 Bài 4 : Hình vẽ bên có
    :  ............... hình tam giác 

   
................ hình tròn 


................ hình vuông 

Bài 5. Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống : 


   a) Nếu hôm nay là thứ tư thì : 

 - Ngày hôm qua  là thứ ………..


- Ngày mai là thứ ………....

 
 - Ngày hôm kia là thứ ………....


- Ngày kia là thứ ……….....

    b) Thứ   năm ,  ngày ...............,  tháng .............

         Thứ .............. ,   ngày  11 ,  tháng ..............





   Bài 6 : Đồng hồ chỉ mấy giờ? 




   ....................                .....................           ..................            ....................
  Bài 7

    a) Viết các số 
Bốn mươi lăm : …………
; Năm mươi tư  : …………...

    b) Đọc số   : 69 : ………………….
; 100  : ……………………...

    c) Khoanh tròn số bé nhất :  

61
;
38
;
41
;
90


     d) Viết các số    19  ;  81  ;  74  ;  36   theo thứ tự từ lớn đến bé : 

………………………………………………………………

   Bài 8 a) Nối số với phép tính thích hợp : 

      


b) Đặt tính rồi tính : 

  63  +  32 

  
88  –  25

     72  +  16 

          49  –  39  

..………………………………………..………………………………………..…………… 
..………………………………………..………………………………………..…………… 
..………………………………………..………………………………………..…………… 
c) Tính :  35  +  40  –  5   = …………..
; 
94  –  3  +  5  = ……………



                 60cm   +   5cm  = …………..
;
60m – 40cm  = ……………

4. Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 1 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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